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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN VĨNH LỢI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU    
 

Bản án số: 31/2022/DS-ST 

Ngày 26 - 4 - 2022 
V/v tranh chấp hợp đồng   a   n  

tài sản  à hợp đồng  ay tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩ  ph n - Chủ tọa phiên tòa:           n    ả  

C c Hội thẩ  nhân dân:   

1. Ông       n   nh 

2.      ần   ị P ươn  An  

- Thư ký phiên tòa:       n            , l    ư ký Tòa án nhân dân 

  yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa:      ịn    ị Mỹ   ên - K ểm sát v ên. 

Ngày 26 tháng 4 n m 2022, tạ  t ụ sở  ò  án n ân dân   yện   n  Lợ , tỉn  

 ạ  L ê  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự t ụ lý số 147/2021/TLST –DS 

n  y 29 t án  10 n m 2021 v  “tranh chấp hợp đồng   a   n tài sản  à hợp đồng 

 ay tài sản ”, t e  Q yết địn  đư  vụ án    xét xử số 21/2022/Q XXST-DS ngày 

01 tháng 3 n m 2022   ữ   á  đươn  sự: 

 1.    yên đơn: Bà Trần H, s n  n m 1952  

 ị    ỉ:  p K, xã X,   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê . 

2.  ồn  bị đơn: Ông Trần M, s n  n m 1973 

                           Bà Trần Va, s n  n m 1976 

Cùn  đị    ỉ:     , xã X,   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê . 

3.   ườ   ó q y n lợ , n     vụ l ên q  n: Ôn  Thạch S, s n  n m 1953 

 ị    ỉ:    K, xã X,   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê . 

 Người đại diện hợp ph p theo ủy q yền của ông Thạch S:      ần  , s n  n m 

1952; đị    ỉ: Số 332, ấp K, xã X,   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê , “t e  v n bản ủy 

q y n n  y 22 t án  11 n m 2021”. 

 ( ạ     ên tò ,  n  M và bà V  ó m t; bà H  ó đơn x n vắn  m t) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 20/4/2021  à  ời khai tại T a  n,  à Trần H  à 

ng yên đơn  à  à người đại diện hợp ph p theo ủy q yền của người c  q yền  ợi, 

nghĩa  ụ  iên q an ông Thạch S trình bày:     n m 2019, b     ó bán   ân bón, 

t  ố  t   sâ      vợ   ồn   n    ần M v  b    ần   ị   v   số t  n 3. 60.000 

đồn , khi mua ông M nó  s   k   t     ạ   l   s  t  n  t án n ưn  k  n  t ự  
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  ện v   òn nợ số t  n 3. 60.000 đồn .  ố  v   t  n v y, vào n  y 26/10/2019 b    

    vợ   ồn  ông M v y số t  n 6.000.000 đồn , l   s ất 3  t án , t ờ  đ ểm v y 

ông M nó  s   k   đám  ư     n  ủ  ông M s  t ả t  n n ưn  vợ   ồn  ông M 

k  n  t ả t  n  ố  v   ũn  k  n  t ả t  n l       b   .  ến n  y 18/8/2020 ông M 

 ó   m kết t ả     b  H t n  số t  n 9. 60.000 đồn , hai bên  ó l    ờ   m kết đ  

n  y 1    2020. S   đó, ông M đ  t ả cho b    số t  n 3.000.000 đồn ,  òn nợ 

6. 60.000 đồn . Nay b    yê   ầ  ông M, b     ùn   ó t á   n  ệm t ả     b   , 

ông S số t  n 6. 60.000 đồn , k  n  yê   ầ  t n  l  . 

  i   i yê  cầ  khởi kiện của ng yên đơn, đồng  ị đơn ông Trần     à Trần 

Thị   trình bày tại  iên  ản  ấy  ời khai ngày 22/02/2022 và ngày 19/4/2022  à  ời 

khai tại T a  n: Ông M v  b    t ốn  n ất v   lờ  t  n  b y  ủ  b    v  số t  n 

m   bán   ân bón t  ố  t   sâ  v  t  n v y, t ờ     n v y v  số t  n nợ   ư  t  n  

toán. Ông M t    n  n   ữ ký “M” t  n   ờ   m kết đ  n  y 1    2020 l    ữ ký 

 ủ  ông M.    dị   bện , ông M k  n  đ  l m nên k  n   ó t  n t ả     b   . 

Ông M v  b    đồn  ý t ả     b    số t  n 6. 60.000 đồn . Ông M và bà Vang 

x n t ả dần số nợ mỗ  t án  500.000 đồn      đến k   x n  nợ. 

 ạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê  t  n  b y 

v ệ  t ân t e    á  l  t  ủ   ò  án:    k   t ụ lý     đến    ên tò  xét xử sơ 

t ẩm,  ò  án đ  t ự    ện đ n  q y địn   ủ   ộ l  t  ố tụn  dân sự.    yên đơn 

v  n ườ   ó q y n lợ , n     vụ l ên q  n đ  t ự    ện đầy đủ q y n v  n     vụ 

tố tụn  đượ  q y địn  tạ   á       70, 71, 73  ủ   ộ l  t  ố tụn  dân sự.  ồn  bị 

đơn   ư  t ự    ện đầy đủ q y n v  n     vụ tố tụn  đượ  q y địn  tạ   á       

70, 72  ủ   ộ l  t  ố tụn  dân sự.  

   nộ  d n  vụ án, đ  n  ị  ộ  đồn  xét xử   ấ  n  n t  n bộ yê   ầ  k ở  

k ện  ủ  b  Hiên đố  v   ông M v  b   , b ộ  ông M v  b     ùn   ó t á   n  ệm 

t ả nợ     b    v  ông S số t  n 6.860.000 đồn . Án     dân sự sơ t ẩm  ó   á 

n ạ  , ông M v  b      ả    ị  t e  q y địn   ủ    á  l  t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]    t ẩm q y n xét xử:    Hiên k ở  k ện ông M v  b    yê   ầ  t ả t  n 

m   bán   ân bón, t  ố  t   sâ  v  t  n v y nên q  n  ệ   á  l  t l  t  n    ấ   ợ  

đồn  mua bán t   sản v   ợ  đồn  v y t   sản t e  q y địn  tạ       430,      463 

 ộ l  t  ân sự v  k  ản 3      26  ộ l  t  ố tụn  dân sự. Ông M v  b    t   tạ  

ấ    y      , x   ưn   ộ ,   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê  nên t  ộ  t ẩm q y n 

  ả  q yết  ủ   ò  án n ân dân   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê  t e  q y địn  tạ  

đ ểm   k  ản 1      35, đ ểm   k  ản 1      39  ộ l  t  ố tụn  dân sự.  

 2     tố tụn : B    ần   l  n  yên đơn, đồn  t ờ  l  n ườ  đạ  d ện  ợ  

  á  t e  ủy q y n  ủ  n ườ   ó q y n lợ , n     vụ l ên q  n  n    ạ   S có 

đơn x n vắn  m t nên  ộ  đồn  xét xử t ến   n  xét xử vắn  m t bà Hiên theo quy 

địn  tạ  k  ản 1      227, k  ản 1      22   ủ   ộ l  t  ố tụn  dân sự. 

 3     nộ  d n : Các đươn  sự t ốn  n ất xá  địn  ông M v  b     ó m   

  ân bón, t  ố  t   sâ  v  v y t  n  ủ  b    nên  ó  ơ sở xá  địn    ữ  b    v   

ông M, b     ó      dị   m   bán t   sản v       dị   v y t   sản. 
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[4]      ên      ằn  ông M v  b    đ  nợ t  n m     ân bón, t  ố  t   sâ  

số t  n 3. 60.000 đồn  v  nợ t  n v y v   số t  n  ố  6.000.000 đồn  t e   ờ   m 

kết đ  n  y 18/8/2020. Ông M v  b    đ  t  n  t án đượ  3.000.000 đồn ,  òn nợ 

số t  n 6.860.000 đồn .   ấy  ằn , ông M t    n  n   ữ ký “M” t  n   ờ   m kết 

đ  n  y 18/8/2020 l    ữ ký  ủ  ông M v  t    n  n  òn nợ b    số t  n 

6.860.000 đồn . Ông M v  b    đồn  ý t ả     b    số t  n 6.860.000 đồn .    

v y,  ộ  đồn  xét xử   ấ  n  n yê   ầ   ủ  b    đố  v   ông M, b     b ộ  ông 

M v  b      ả   ó n     vụ t  n  t án     b    v  ông S số t  n 6.860.000 đồn . 

[5]    t  n l  , do b    k  n  yê   ầ  nên  ộ  đồn  xét xử k  n  xem xét, 

  ả  q yết. 

[6] Án phí dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ  : Ông M v  b      ả    ị  án     5  

đố  v   số t  n 6.860.000 đồn  là 343.000 đồn  v  nộ  tạ  C    ụ        n  án dân 

sự   yện   n  Lợ .      k  n    ả    ị  án    , b    đượ  m  n t  n tạm  n  án 

p   dân sự sơ t ẩm, do b    l  n ườ      t    v   ó đơn x n m  n t  n tạm  n  án 

    dân sự. 

[7     đó,  ó   n      ấ  n  n lờ  đ  n  ị  ủ  đạ  d ện   ện k ểm sát n ân 

dân   yện   n  Lợ , tỉn   ạ  L ê  tạ     ên tò . 

 ì c c  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

C n    v   k  ản 3      26, đ ểm   k  ản 1      35, đ ểm   k  ản 1      39, 

k  ản 1      227, k  ản 1      22   ủ   ộ l  t  ố tụn  dân sự       430,      463, 

     440, k  ản 1      466  ủ   ộ l  t  ân sự n m 2015; đ ểm đ k  ản 1      12, 

đ ểm b k  ản 1      24, k  ản 2      26  ủ     ị q yết số 326 2016 U   Q 14 

n  y 30 t án  12 n m 2016  ủ  Ủy b n   ườn  vụ Q ố   ộ  k ó  14 v  m   t  , 

m  n,   ảm, t  , nộ , q ản lý v  sử dụn  án     v  lệ      ò  án, t yên xử: 

1. C ấ  n  n t  n bộ yê   ầ  k ở  k ện  ủ  b    ần   đố  v   ông   ần M v  

b    ần   ị  , v  yê   ầ  t  n  t án t  n m   bán   ân bón, t  ố  t   sâ  v  t  n 

v y v   số t  n 6. 60.000 đồn  (Sá  t  ệ  tám t  m sá  mươ  n   n đồn ). 

2.   ộ  ông   ần M v  b    ần   ị   cùn   ó n     vụ t  n  toán cho bà 

  ần   v   n    ạ   S số t  n 6. 60.000 đồn  (Sá  t  ệ  tám t  m sá  mươ  n   n 

đồn ).    

3. Kể t  n  y bản án  ó   ệ  lự    á  l  t      kể t  n  y  ó đơn yê   ầ  

t     n  án  ủ  n ườ  đượ  t     n  án     đến k   t     n  x n  tất  ả  á  k  ản 

t  n,   n  t án  bên   ả  t     n  án  òn   ả    ị  k  ản t  n l    ủ  số t  n  òn 

  ả  t     n  án t e  m   l   s ất q y địn  tạ  k  ản 2      46   ộ l  t  ân sự 

n m 2015. 

4. Án phí dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ  : Ông   ần M v  b    ần   ị     ả  

  ị  số t  n 343.000 đồn  (   t  m bốn mươ  b  n   n đồn ) v  nộ  tạ  C    ụ  

      n  án dân sự   yện   n  Lợ .      ần   k  n    ả    ị  án    , b    ần   

đượ  m  n t  n tạm  n  án     dân sự sơ t ẩm, do b    ần   l  n ườ      t    v  

 ó đơn x n m  n t  n tạm  n  án     dân sự. 
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5.   ườn   ợ  bản án đượ  t     n  t e  q y địn  tạ       2 L  t       n  

án dân sự t   n ườ  đượ  t     n  án dân sự, n ườ    ả  t     n  án dân sự  ó q y n 

t ỏ  t   n t     n  án, q y n yê   ầ  t     n  án, tự n  yện t     n  án      bị 

 ưỡn    ế t     n  án t e  q y địn  tạ   á       6, 7, 7a v  9 L  t       n  án dân 

sự  t ờ    ệ  t     n  án đượ  t ự    ện t e  q y địn  tạ       30 L  t       n  án 

dân sự. 

6.  ươn  sự  ó m t tạ     ên tò  đượ  q y n k án   á  t  n  t ờ     n 15 

(mườ  l m) n  y kể t  n  y t yên án.  ươn  sự vắn  m t đượ  q y n k án   á  

bản án t  n  t ờ   ạn 15 (mườ  l m) n  y kể t  n  y n  n đượ  bản án      bản 

án đượ  n êm yết.   

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

-  A   tỉn   ạ  L ê       

-  KS     yện   n  Lợ   

-   A S   yện   n  Lợ     

- Cá  đươn  sự  

- Lư   ồ sơ.  

                                                                                                Ngô Trang Thảo 

 


